
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: 168 người, trong đó:
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I  Diện nâng lương trước 12 tháng năm 2023: 6 người

1 Quách Mạnh Chữ Trưởng khoa

Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 3 năm liên tục: năm
2020-2021 theo QĐ 425A/QĐ-CDT ngày 
06/12/2021; 2021-2022  theo QĐ 437/QĐ-CDT 
ngày 16/11/2022; 2022-2023 theo QĐ 530/QĐ-
CDT ngày 09/11/2023 ) 

V.07.01.03 8/9 4,65 01/09/2021 V.07.01.03 9/9 4,98 01/09/2023 2.376            

2 Lê Thị Mai Hoa
Trưởng Bộ 

môn

Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 3 năm liên tục: năm
2020-2021 theo QĐ 425A/QĐ-CDT ngày 
06/12/2021; 2021-2022  theo QĐ 437/QĐ-CDT 
ngày 16/11/2022; 2022-2023 theo QĐ 530/QĐ-
CDT ngày 09/11/2023 ) 

V.07.01.03 6/9 3,99 01/01/2021 V.07.01.03 7/9 4,32 01/01/2023 7.128            

3 Nguyễn Công Đức
Phó trưởng 

phòng

Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng  giai đoạn 2016-
2018 theo QĐ 603/QĐ-BXD ngày 18/5/2020
Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH theo QĐ 
355/QĐ-LĐTBXH ngày 23/3/2021;

V.09.02.03 7/9 4,32 01/06/2021 V.09.02.03 8/9 4,65 01/06/2023 4.158            

4 Trần Tuấn Long Trưởng phòng
Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng năm giai đoạn 
2016-2018 theo QĐ 603/QĐ-BXD ngày 
18/5/2020

V.09.02.02 2/8 4,74 01/04/2021 V.09.02.02 3/8 5,08 01/04/2023 5.508            

  1. Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị trong năm: 17 người

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số 532 /TTr-CDT  ngày 09 tháng 11  năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị)

  2. Số cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở  đơn vị trong năm: 13 người
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5 Vũ Thị Hoài Ân Trưởng khoa

Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH theo QĐ 
355/QĐ-LĐTBXH ngày 23/3/2021; Danh hiệu 
chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liên tục (2018-2019 
theo QĐ 531/QĐ-CDT ngày 22/10/2019; 2019-
2020 theo QĐ 586A/QĐ-CDT ngày 18/11/2020; 
2020-2021 theo QĐ 425A/QĐ-CDT ngày 
06/12/2021)

V.09.02.03 8/9 4,65 01/06/2021 V.09.02.03 9/9 4,98 01/06/2023 4.158            

6 Vũ Trong Tú
Giảng viên 

GDNN
 thực hành

Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH theo QĐ 
355/QĐ-LĐTBXH ngày 23/3/2021; Danh hiệu 
chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liên tục (2018-2019 
theo QĐ 531/QĐ-CDT ngày 22/10/2019; 2019-
2020 theo QĐ 586A/QĐ-CDT ngày 18/11/2020; 
2020-2021 theo QĐ 425A/QĐ-CDT ngày 
06/12/2021)

V.09.02.04 2/10 2,41 01/02/2021 V.09.02.04 3/10 2,74 01/02/2023 6.534            

II -                

7 Hà Thị Nhung
Phó trưởng

 bộ môn

Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 2 năm liên tục: năm 
học 2020-2021 theo QĐ 425A/QĐ-CDT ngày 
06/12/2021; 2021-2022  theo QĐ 437/QĐ-CDT 
ngày 16/11/2022;

V.07.01.03 5/9 3,66 01/09/2021 V.07.01.03 6/9 3,99 01/12/2023 594               

8 Hoàng Thị Thảo Vân
Giáo viên 

THPT

Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 2 năm liên tục năm 
học 2021-2022  theo QĐ 437/QĐ-CDT ngày 
16/11/2022; 2022-2023 theo QĐ 530/QĐ-CDT 
ngày 09/11/2023

V.07.05.15 2/9 2,34 01/09/2021 V.07.05.15 3/9 2,67 01/12/2023 594               

9 Lê Thị Diệu Thu
Giáo viên 

THPT

Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 2 năm liên tục: năm 
học 2020-2021 theo QĐ 425A/QĐ-CDT ngày 
06/12/2021; 2021-2022  theo QĐ 437/QĐ-CDT 
ngày 16/11/2022;

V.07.05.15 1/9 2,67 01/09/2021 V.07.05.15 2/9 3,0 01/12/2023 594               

III

10 Phạm Thị Hải Yến
Giáo viên 

THPT
Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2022-2023 
theo QĐ 530/QĐ-CDT ngày 09/11/2023

V.07.05.15 1/9 2,34 01/09/2021 V.07.05.15 2/9 2,67 01/03/2024

11 Nguyễn Thị Thu Hương
Giáo viên 

THPT
Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2022-2023 
theo QĐ 530/QĐ-CDT ngày 09/11/2023

V.07.05.15 2/9 2,67 01/10/2021 V.07.05.15 3/9 3,00 01/04/2024

 Diện nâng lương trước 09 tháng năm 2023: 03 người

 Diện nâng lương trước 06 tháng năm 2023: 04 người
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12 Nguyễn Thị Khuyên
Giáo viên 

THPT
Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2022-2023 
theo QĐ 530/QĐ-CDT ngày 09/11/2023

V.07.05.15 1/9 2,34 01/09/2021 V.07.05.15 2/9 2,67 01/03/2024

13 Hà Văn Phong
Giáo viên 

THPT
Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2022-2023 
theo QĐ 530/QĐ-CDT ngày 09/11/2023

V.07.05.15 1/9 2,34 01/09/2021 V.07.05.15 2/9 2,67 01/03/2024

 

Tổng Cộng:


